
PHIẾU TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 257 × 507

b) 178 × 269

c) 45436 : 148

d) 81852 : 318

Bài 2. Tính bằng 2 cách:

a) 2146 : 37 + 3996 : 37

b) (7632 – 2568) : 24

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 317 × 256 + 317 × 145 – 317

b) 25 × 125 × 4 × 8

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
20m2= ……..dm2
12m2 106dm2 = ………..dm2
72000dm2 = ……..m2
4m218cm2= ……...cm2
23000cm2 = ……..dm2
30dm2 6cm2 = ……….cm2
2 000 000m2= ……km2
70km2 = …………m2
3km2 123m2 = …….....m2
Bài 5. Một mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy 125m, chiều cao kém cạnh đáy 40m.

a) Tính diện tích mảnh đất đó.

b) Trên mảnh đất đó người ta trồng cà chua cứ 1m2 thì thu được 3kg quả. Tính khối lượng cà chua thu được trên mảnh đất đó.

Bài 6. Trong các số sau: 4315; 5643; 3060; 3339; 5376; 78624

a) Số chia hết cho 2 là: …………………………………………………………………………

b) Số chia hết cho 5 là: …………………………………………………………………………

c) Số chia hết cho 3 là: …………………………………………………………………………

d) Số chia hết cho 9 là: …………………………………………………………………………

e) Số chia hết cả cho 2; 3; 5 và 9 là : ………………………………………………………….........................
Bài 7. Một xe ô tô chở 76 bao gạo và 95 bao ngô. Khối lượng mỗi bao gạo là 50kg và mỗi bao ngô là 60kg. Hỏi xe đó chở cả gạo và ngô bao nhiêu tạ?
****************Hết**************
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự đặt tính và có kết quả như sau:

a) 130 299

b) 47 882

c) 307

d) 257 ( dư 126)

Bài 2. Tính bằng 2 cách:

a1) 2146 : 37 + 3996 : 37 
= 58 + 108 

= 166 

a2) 2146 : 37 + 3996 : 37
 = (2146 + 3996) : 37

= 6142 : 37

= 166

b1) (7632 – 2568) : 24
 = 5064 : 24

= 211

b2) (7632 – 2568) : 24
 = 7632 : 24 – 2568 : 24

= 318 – 107

= 211

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)317 × 256 + 317 × 145 – 317
= 317 × 256 + 317 × 145 – 317 × 1

= 317 × (256 + 145 – 1)

= 317 × 400

= 126 800

b) 25 × 125 × 4 × 8 
= (25 ×4) × (125 × 8)

= 100 × 1000

= 100 000

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20m2= 2000dm2
12m2106dm2 = 1306dm2
72000dm2 = 720m2
4m218cm2= 40 018cm2
23000cm2 = 230dm2
30dm2 6cm2 = 3006cm2
2 000 000m2= 2km2
70km2 = 70 000 000m2
3km2 123m2 = 3 000 123m2
Bài 5.
Tóm tắt:

a) Mảnh đất hình bình hành

Đáy : 125m

Chiều cao: 40m

Diện tích:…..m2 ?

b) 1m2: 3 kg

Diện tích mảnh đất :…..kg ?

Bài giải

a) Chiều cao mảnh đất hình bình hành:

                                                    125 – 40 = 85 (m)

                                          Diện tích mảnh đất đó là:

125 × 85 = 10 625(m2)

                 b) Khối lượng cà chua thu được trên mảnh đất đó:

3 × 10625 = 31 875(kg)

                       Đáp số: a) 10 624 kg;
                                   b) 31 875kg.
Bài 6. Trong các số sau: 4315; 5643; 3060; 3339; 5376; 78624

a) Số chia hết cho 2 là: 3060; 5376; 78624

b) Số chia hết cho 5 là: 4315; 3060

c) Số chia hết cho 3 là: 5643; 3060; 3339; 5376; 78624

d) Số chia hết cho 9 là: 5643; 3060; 3339; 78624

e) Số chia hết cả cho 2; 3; 5 và 9 là : 3060

Bài 7. Một xe ô tô chở 76 bao gạo và 95 bao ngô. Khối lượng mỗi bao gạo là 50kg và mỗi bao ngô là 60kg. Hỏi xe đó chở cả gạo và ngô bao nhiêu tạ?

Tóm tắt: 
1 bao gạo: 50kg; 76 bao gạo: ....kg ?
1 bao ngô: 60kg; 95 bao ngô: ....kg?
Bài giải

Khối lượng 76 bao gạo là:
        50 × 76 = 3800(kg)

Khối lượng 95 bao ngô là:

60 × 95 = 5700(kg)

Khối lượng gạo và ngô xe đó chở là:
3800 + 5700 = 9500(kg)

Đổi: 9500kg = 95 tạ

                                               Đáp số: 95 tạ gạo và ngô.
****************Hết**************













